
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

7 1 54 3003 SSD độ II

7 2 32 0000 UBT (P) 5cm /Mong con

7 3 21 ĐT UBT (T) 6 cm

8 4 45 3013 LNM cơ TC

8 5 30 2002 NXTC dưới niêm 

8 6 26 ĐT UBT (P) 7cm/VMC Cắt PP (T)

9 7 47 2012 UBT (T) 6 cm

9 8 41 1001 UBT (P) 7cm + NXTC

9 9 47 4004 TSĐGĐHNMTC

11 10 29 0010 VS II

11 11 31 2022 UBT (T) 6 cm

11 12 37 1001 UBT (P) 6cm

11 13 32 0000 UBT (P) 6cm

11 14 30 2022 UBT (P) 7cm

11 15 20 0000 UBT (T) 7 cm

16 25 ĐT UBT (T) 4 cm

4 17 0

7 1 49 3003 UBT (T) 10 cm

7 2 53 5005 UBT(P),CĐPB:Nang nước cạnh TV

7 3 50 2012 TSPTĐHNMTC

8 4 51 1001 UBT (P) 5cm + UXTC 10tuần

8 5 34 2012 UXTC 10 tuần

8 6 30 0000 NXTC 12 tuần + VS I

HƯNG.PNT + N ĐIỆP1+ TRANG.TT

MỸ NHI + LÊ DIỆP + HUY.TT

MỸ NHI + LÊ DIỆP+ HUY.TT

MỸ NHI + LÊ DIỆP+ HUY.TT

Q.HIẾU + YÊN

Q.HIẾU + YÊN

DỰ BỊ

THƯƠNG.BM + V.HÙNG

HƯNG.PNT + N ĐIỆP1 + TRANG.TT

HƯNG.PNT + N ĐIỆP1+ TRANG.TT

M.LOAN + N.QUANG + SINH.TT

M.LOAN + N.QUANG + SINH.TT 

NAM ANH + H. PHƯƠNG

NAM ANH + H. PHƯƠNG

NAM ANH + H. PHƯƠNG

Q.HIẾU + YÊN

BS PHẨU THUẬT

Q.THANH + HƯNG.PNT + TRANG.TT

Q.THANH + HƯNG.PNT + TRANG.TT

Q.THANH + HƯNG.PNT + TRANG.TT

XUÂN CẨM + NGỌC HẢI + THỦY.TT

XUÂN CẨM + NGỌC HẢI + THỦY.TT

THỌ + THỦY.TT

M.LOAN + N.QUANG + SINH.TT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD    

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC, Cắt đốt NMTC

NS BTC ,  CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS Cắt PP có u, Bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC , 2PP TTTXT

Từ ngày 19/07/2010 đến ngày 25/07/2010 (Tuần2)

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

TRẦN THỊ KIM LOAN

BN TNTC

PHÙNG T  KIM THANH

NGUYỄN THỊ HUỆ

LÊ THỊ HY

NGUYỄN NGỌC XUÂN

PHẠM THỊ HOA

PHẠM THỊ MẾN

TRẦN THỊ HƯỜNG

NGUYỄN THỊ ÁI

VÕ THỊ LOAN

LÝ THU THẢO

LÊ THỊ THANH LIÊN

BÙI THỊ THÙY TRANG

NGUYỄN THỊ MỸ SON

NGUYỄN THỊ ĐẸP

LÊ THỊ MỸ LINH

PHẠM THỊ PHƯỢNG

TRẦN T  MỸ LIÊN

HỌ VÀ TÊN

NGUYỄN THỊ CHẤT

CHIÊM MỸ EM

NGUYỄN THỊ BẢO TRÂN

NGÔ THỊ VÂN

5946

6063

6160

6378

6069

5592

SHC

5976

6273

6302

6033

6090

6014

6204

5922

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

6146

6359

6048

5999

PM

Ngày: 19/07/2010 

Ngày: 20/07/2010 

6031

6268

6269

6028



9 7 34 1001 UBT (P) 8cm

9 8 40 3003 UBT (P) 7cm

9 9 39 3013 UBT (T) 6 cm

11 10 39 0000 UBT 2bên  6cm/Mong con

11 11 21 ĐT UBT (P) 8cm

11 12 40 2012 UBT (P) 5cm

11 13 39 2002 UBT (T) 5cm

11 14 43 3023 UBT (T) 5 cm

11 15 38 3013 UBT (P) 6cm

16 36 2002 UBT (T) 5cm

17 23 1011 UBT (P) 7cm

4 18 0

7 1 50 2012 SSD độ II-III

7 2 29 2002 NXTC (có cuống)

7 3 43 ĐT UBT (T) 5cm

8 4 43 2022 UXTC 12tuần

8 5 31 1001 LNMTC 2BT/VMC

8 6 42 1011 UBT (P) 8cm/VMC Cắt TC

9 7 46 3013 LNM Cơ TC

9 8 20 ĐT UBT (P) 8cm/TC nhi hóa

9 9 42 0000 UBT (P) 10cm

11 10 37 4004 UBT (T) 5 cm

11 11 35 2022 UBT (P) 6cm

11 12 31 1001 UBT (P) 8cm

11 13 33 ĐT UBT (P) 6cm

11 14 33 0000 UBT (P) 7cm

11 15 23 0000 UBT (P) 7cm

16 26 ĐT UBT (T) 6 cm

17 34 3003 UBT (P) 4cm

TR.HẠNH + NG TÚ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

V.THÀNH + QUANG.NT + SINH.TT

M.TUẤN.BM + TRINH.NT

M.TUẤN.BM + TRINH.NT

M.TUẤN.BM + TRINH.NT

TR.HẠNH + NG TÚ

TR.HẠNH + NG TÚ

LƯU + G CHUỒN + HUY.TT

D.MINH + PHẠM HẢI + QUẾ.TT

D.MINH + PHẠM HẢI + QUẾ.TT

D.MINH + PHẠM HẢI + QUẾ.TT

V.THÀNH + QUANG.NT + SINH.TT

V.THÀNH + QUANG.NT + SINH.TT

K.HOÀNG + M.PHƯƠNG1

DỰ BỊ

DỰ BỊ

N.ĐIỆP2 + NG LONG

LƯU + G CHUỒN + HUY.TT

LƯU + G CHUỒN + HUY.TT

MỸ NGỌC + ÁI KHANH 

M.TÂM + THIÊN TRANG

M.TÂM + THIÊN TRANG

M.TÂM + THIÊN TRANG

K.HOÀNG + M.PHƯƠNG1

K.HOÀNG + M.PHƯƠNG1

MỸ NGỌC + ÁI KHANH

MỸ NGỌC + ÁI KHANH

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Chẩn đoán - điều trị

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS Cắt NX, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

HUỲNH T  MỸ DUNG

HUỲNH T  KIM PHỤNG

HUỲNH THỊ THÚY

HỒ THỊ TÌNH THƯƠNG

NGUYỄN THỊ ÁI VÂN

ĐỖ THỊ KIM PHƯƠNG

PHAN THỊ HIỀN

NGUYỄN THỊ NGỌC ANH

ĐOÀN TRẦN LÊ UYÊN

HUỲNH T  HỒNG HÀ

LÝ THỊ THU TRANG

GIẢNG THỊ  LIÊN

BN TNTC

TRẦN THỊ ĐỆ

PHẠM THỊ TĂNG

TRẦN THỊ NGỌC BÍCH

NGUYỄN THỊ NHUNG

NGUYỄN THỊ THANH HOA

CHÂU THỊ BÍCH NGỌC

TRẦN THỊ LỆ XUÂN

TRẦN THỊ PHƯỚC

ĐỖ THỊ LOAN

TRẦN THỊ VÂN

NGUYỄN THỊ THANH LOAN

LÊ THỊ THƠ

NGUYỄN KIM PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ THỨ

PHAN KIM YẾN

NGUYỄN THỊ NGUYỆT NGA

6497

6356

6079

6270

6096

6077

6057

6144

6353

6073

6351

6350

6132

6154

6411

6166

6072

6035

6036

6005

6330

6039

6040

6266

5068

6147

6272

6354

Thứ: TƯ 
Ngày: 21/07/2010 



4 18 0

7 1 51 3013 UXTC 12tuần

7 2 50 0000 LNMTCBT (T) + UBT (P)

7 3 38 0000 LNMTCBT(P)  4cm

8 4 39 1021 LNM cơ TC

8 5 48 3013 UBT (P) 4cm

8 6 36 1001 VS II

9 7 39 2012 UBT (P) 5cm/VMC 2 lần

9 8 42 0000 UBT (P) 7cm/VMC Cắt TC

9 9 21 0000 UBT (P) 8cm + VS

11 10 25 1001 VS II

11 11 27 0000 UBT (T) 7cm

11 12 29 ĐT UBT (T) 6 cm

13 34 ĐT UBT (P) 5cm

14 30 2002 UBT (P) 5cm

15 24 2012 UBT (P) 5cm

4 16 0

7 1 56 4004 Sa MC/ VMC Cắt TC+ 2PP

7 2 44 2032 UXTC 12tuần 

7 3 34 0000 UBT 2bên 6cm/VMC

8 4 52 2012 UXTC 12 tuần

8 5 50 4024 UXTC 12 tuần

8 6 41 1001 UBT (P) 6cm

9 7 50 0000 UBT(T)11cm/VMC Cắt 1/2TC

9 8 38 2002 LNMTC 2BT 

9 9 22 0000 UBT 2bên  6cm

11 10 34 2012 UBT (P) 7cm

PHAN NGA + BẢO ANH + K.LIÊN

PHAN NGA + K.LIÊN

THU HÀ 2 + K.XUYẾN

THU HÀ 2 + K.XUYẾN

THU HÀ 2 + K.XUYẾN

KIM CHI + T.M.PHƯƠNG

DỰ BỊ

TR.THẢO + TRÚC ANH

THU THỦY + Q.KHOA + MỸ GÁI

THU THỦY + Q.KHOA + MỸ GÁI

Q.KHOA + MỸ GÁI

PHAN NGA + BẢO ANH + K.LIÊN

N.DIỆP + Q.HƯƠNG

CHƯƠNG + T.HÒA

CHƯƠNG + T.HÒA

CHƯƠNG + T.HÒA

DỰ BỊ

DỰ BỊ

THỐNG + THU BA

BÁ + TP NGA + G.ĐỨC

BÁ + TP NGA + G.ĐỨC

BÁ + TP NGA + G.ĐỨC

N.DIỆP + Q.HƯƠNG

N.DIỆP + Q.HƯƠNG

HỒ HOA + HẠNH3(S) + BÙI PHƯỢNG(C)

THỐNG + M TUYẾT + THU BA

THỐNG + M TUYẾT + THU BA

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Treo MC

NS Cắt HTTC chừa 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2PP

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

VŨ THỊ NGỌC ÁNH

NGUYỄN THỊ XUYÊN

VŨ THỊ THẮM

NINH T  KIM PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ THÀNH

TRẦN THỊ DUNG

NGUYỄN THỊ MINH

LÊ THỊ XUÂN MAI

NGUYỄN THỊ ÁNH MAI

LÊ NGUYỄN THUẬN KIỀU

NGUYỄN THỊ TIỀN

NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

TRƯƠNG T   QUẾ HƯƠNG

BN TNTC

NGUYỄN THỊ BÉ HAI

VŨ THỊ HỒNG THẮM

NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

NGUYỄN THỊ XUÂN THỦY

NGUYỄN THỊ KIỀU OANH

ĐOÀN THỊ KIỀU

NGUYỄN THỊ NGỌC LIÊN

BN TNTC

LÊ THỊ SINH

PHẠM THỊ HỒNG

LÝ THỊ TUYẾT HẠNH

NGUYỄN THỊ XUÂN THU

NGUYỄN THỊ NGỌC TUYẾT

6105

6114

6132

6184

6285

6187

6186

6374

6107

6494

6373

6357

6130

6194

6306

6085

6094

6110

6299

6082

6177

6178

6093

6180

6296

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 
Ngày: 22/07/2010 

Ngày: 23/07/2010 



11 11 29 3013 UBT (P) 6cm

11 12 22 1001 UBT (P) 7cm

11 13 28 0000 UBT (P) 6cm

11 14 21 1001 UBT (T) 7 cm

11 15 27 ĐT UBT (T) 6 cm

16 24 ĐT UBT (T) 6 cm

17 22 0010 UBT (P) 5cm

4 18 0

DỰ BỊ

H.TUẤN + T.HẰNG

KIM CHI + T.M.PHƯƠNG

KIM CHI + T.M.PHƯƠNG

THĂNG.BM + T.NGỌC

THĂNG.BM + T.NGỌC

THĂNG.BM + T.NGỌC

DỰ BỊ

NS CĐ ĐT

Ngày 15 tháng 7 năm 
2010

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ THÚY OANH

NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

NGUYỄN NGỌC DUNG

PHẠM THỊ KIỀU

BN TNTC

ĐẶNG THỊ HIẾN

NGUYỄN THỊ MỸ HẬU

ĐOÀN THỊ HỒNG ĐOAN

6402

6305

6148

6495

6339

6389

6145


